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KẾ HOẠCH

Công tác kiểm tra nội bộ năm học 2025 - 2026

Căn cứ Công văn số 2000/SGDĐT-TTr ngày 15/9/2021 của Sở GD&ĐT thành phố Hải Phòng về việc Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ từ năm học 2021-2022; 
Thực hiện Kế hoạch số 146/KH-THCS NH ngày 05/9/2025 về Kế hoạch Giáo dục năm học 2025-2026 của trường THCS Ngọc Hải;
Trường THCS Ngọc Hải xây dựng Kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ năm học 2025-2026 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH
1. Thuận lợi
- Trường có đủ phòng học, đủ các phòng chức năng phục vụ cho dạy và học đạt chuẩn.

- Cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể của địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao trong mọi hoạt động, phối hợp chặt chẽ tạo điều kiện giúp đỡ nhà trường cả về cơ sở vật chất và môi trường giáo dục.
- Hội đồng sư phạm đoàn kết thống nhất cao trong mọi hoạt động

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhiệt tình, năng động. Nhiều đồng chí giáo viên có nghiệp vụ tay nghề vững vàng: Nguyễn Thùy Dung, Phạm Thị Ngân, Vũ Thị Thúy Vân, Đinh Thị Hà Vân, Dương Phương Anh, Cao Thị Thu, Đỗ Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Hảo, …
- Học sinh phần lớn ngoan, lễ phép. 

- Ban kiểm tra nội bộ được tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra, kiểm tra; nhiều đồng chí có kinh nghiệm trong công tác thanh, kiểm tra.
2. Khó khăn
- Thiếu 01 nhân viên thiết bị, 01 nhân viên Thư viện và 01 giáo viên Lịch sử và Địa lý so với định mức được giao.
- Thiết bị thực hành chất lượng kém, hỏng không sửa được, việc bổ sung  mua sắm thiết bị thực hành chưa thực sự đáp ứng cho yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học.
- Do thiếu giáo viên, các đồng chí trong Ban kiểm tra nội bộ phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, dạy tăng giờ vượt tiết nhiều nên công tác kiểm tra còn gặp khó khăn khi bố trí thời gian kiểm tra.
II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Công tác kiểm tra nội bộ nhằm giữ vững nề nếp, kỉ cương trường học, giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên luôn có ý thức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo đúng các văn bản quy định.

- Là công cụ góp phần tăng cường hiệu lực quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.

- Đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ đã triển khai, đôn đốc, giúp đỡ và điều chỉnh hoạt động của cán bộ, giáo viên, nhân viên để thực hiện đúng kế hoạch, đúng tiêu chuẩn và mục tiêu đã định trước.

- Công tác kiểm tra nội bộ phải bám sát các văn bản chỉ đạo và vận dụng phù hợp với thực tế của đơn vị nhằm phòng, chống tham nhũng; thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong nhà trường.
III. NHIỆM VỤ

1. Nhiệm vụ trọng tâm
- Thực hiện tuyên truyền phổ biến, quán triệt các văn bản quy định của pháp luật và của ngành đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị.

- Tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng thành viên Ban kiểm tra nội bộ.

· Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra; Thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra đã xây dựng, kịp thời điều chỉnh kế hoạch khi có tình huống bất thường xảy ra. 
· Thực hiện nghiêm túc công khai kết quả kiểm tra, công tác xử lý sau kiểm tra, gửi báo cáo công tác kiểm tra nội bộ về Sở GD&ĐT đúng quy định.
· Quan tâm kiểm tra việc thực hiện công tác tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền, công tác Pháp chế, công tác phòng chống tham nhũng theo quy định.

2. Nhiệm vụ cụ thể
- Tập trung bám sát nhiệm vụ trọng tâm năm học, một số nội dung còn hạn chế, tồn tại do đoàn thanh tra, kiểm tra cấp trên hoặc Ban kiểm tra nội bộ đã kiến nghị sau kiểm tra của năm học trước để xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ theo văn bản chỉ đạo của cấp trên một cách thiết thực, không hình thức.

- Với mỗi nội dung, chuyên đề kiểm tra phải thiết lập biên bản riêng, quan tâm cải tiến mẫu biên bản, đánh giá thực chất, cụ thể. Chú ý chất lượng ghi chép biên bản kiểm tra.
- Thành lập Ban kiểm tra nội bộ do Hiệu trưởng làm trưởng ban để thực hiện công tác kiểm tra, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Quan tâm bố trí cán bộ, giáo viên là cộng tác viên thanh tra, là cốt cán chuyên môn vào Ban kiểm tra nội bộ. Trang bị hệ thống văn bản cần thiết hàng năm cho thành viên Ban kiểm tra nội bộ.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ sát thực tiễn, đảm bảo tính thường xuyên, liên tục và có tác dụng tích cực cho công tác quản lý. Kế hoạch kiểm tra nội bộ được phổ biến công khai đến cán bộ, giáo viên, nhân viên. Triển khai kiểm tra theo kế hoạch, định kỳ kết hợp với kiểm tra đột xuất, kiểm tra thường xuyên.
- Xây dựng bộ hồ sơ riêng về công tác kiểm tra nội bộ của nhà trường, bao gồm:
+ Văn bản hướng dẫn về công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm tra nội bộ.

+ Quyết định thành lập Ban kiểm tra nội bộ.

+ Kế hoạch kiểm tra nội bộ.

+ Phân công nhiệm vụ thành viên trong Ban kiểm tra nội bộ.

+ Biên bản kiểm tra, thông báo kết quả kiểm tra.

+ Báo cáo sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra nội bộ.

IV. NỘI DUNG TỰ KIỂM TRA

1. Kiểm tra việc thực hiện một số nhiệm vụ được giao của Hiệu trưởng:
1.1. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục (kế hoạch năm học, học kỳ, kế hoạch tháng của nhà trường và các bộ phận);
1.2. Công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng chống bạo lực học đường, công tác truyền thông trong giáo dục;
1.3.  Công tác quản lý nhà giáo, nhân viên, phát triển đội ngũ;
1.4. Việc quản lý và tổ chức giáo dục học sinh;
1.5. Quan hệ phối hợp công tác giữa nhà trường với chính quyền địa phương và các đoàn thể trong nhà trường;

1.6. Công tác kiểm tra nội bộ;

1.7. Việc chỉ đạo công tác hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường;
1.8. Việc xây dựng, sửa chữa, duy tu cơ sở vật chất, quản lý thiết bị dạy và học;

1.9. Việc thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước với cơ sở giáo dục, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, nhà giáo, nhân viên và học sinh;

1.10. Việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường;

1.11. Việc thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục;

1.12. Việc thực hiện công tác thi đua, các cuộc vận động trong ngành;

1.13. Việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, chống lãng phí;

1.14. Việc thực hiện các nội dung công khai;

1.15. Công tác tiếp dân; giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo.
2. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao của giáo viên và nhân viên: 

2.1. Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên:
- Phẩm chất chính trị đạo đức, lối sống.
- Việc thực hiện các nhiệm vụ được giao:

+ Việc thực hiện quy chế chuyên môn (thực hiện kế hoạch giáo dục; các yêu cầu về soạn bài, giảng dạy, thí nghiệm, thực hành; đánh giá học sinh; tham gia sinh hoạt tổ chuyên môn, tự bồi dưỡng và bồi dưỡng, ...);
+ Trình độ nghiệp vụ, tay nghề (trình độ và kỹ năng vận dụng kiến thức, phương pháp giảng dạy, thông qua Phiếu dự giờ);

+ Kết quả giảng dạy, giáo dục (mức độ tiến bộ trong học tập, rèn luyện của học sinh; kết quả lên lớp, tốt nghiệp của các môn mà giáo viên dạy, ...);

+ Tham gia công tác khác (công tác chủ nhiệm, tham gia công tác đoàn thể, tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật và giáo dục đạo đức cho học sinh...);

- Khả năng phát triển (về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý và hoạt động xã hội, ...).

- Kiểm tra việc thực hiện Quy định về dạy thêm học thêm; thu chi khác (nếu có).

2.2. Kiểm tra hoạt động phục vụ dạy và học của nhân viên (văn thư, kế toán, thủ quỹ, thiết bị, vệ sinh, bảo vệ, ...):

- Xây dựng kế hoạch cá nhân trong năm học (so với kế hoạch của các tổ nhóm, bộ phận chuyên môn có liên quan).

- Việc thực hiện quy định về thời gian lao động, quy chế, nội quy, an toàn lao động, an toàn vệ sinh.

- Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Công tác phối hợp với các tổ nhóm, bộ phận chuyên môn có liên quan.

- Việc thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
2.3. Kiểm tra hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn, các bộ phận thư viện, thiết bị, tài chính, văn thư:

* Kiểm tra hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn:

+ Công tác quản lý của tổ trưởng, nhóm trưởng;

+ Hồ sơ chuyên môn; hồ sơ quản lý (kế hoạch, biên bản, ...);

+ Kiểm tra chất lượng dạy- học của tổ, nhóm chuyên môn;

+ Kiểm tra nền nếp sinh hoạt chuyên môn;

+ Kiểm tra kế hoạch bồi dưỡng và tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ;

+ Kiểm tra việc chỉ đạo phong trào học tập của học sinh;

* Kiểm tra công tác mua sắm, bảo quản và sử dụng thiết bị dạy học, công tác thư viện của nhà trường:

+ Kiểm tra công tác mua sắm, bảo quản và sử dụng thiết bị dạy học;

+ Kiểm tra công tác thư viện: Cơ sở vật chất, việc sắp xếp, bố trí, trang trí, vệ sinh; số lượng và chất lượng sách, báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa, ...;hoạt động của cán bộ thư viện (việc thực hiện nội quy, việc cho mượn, thu hồi; hồ sơ sổ sách, bảo quản, giới thiệu, thống kê, phân loại, bổ sung sách báo; thực hiện giờ giấc, thinh thần, thái độ làm việc, ...).
* Kiểm tra công tác kế toán, tài chính và tài sản:

+ Kiểm tra công tác kế toán, tài chính: Kế hoạch xây dựng, tạo nguồn ngân sách của nhà trường; các khoản thu ngân sách, thu hoạt động; các khoản chi ngân sách, chi khác; việc xác định các khoản chênh lệch thu chi hoạt động và trích lập các loại quỹ; việc thực hiện quyết toán thu chi tài chính; việc chấp hành các chế độ, nguyên tắc kế toán tài chính;

+ Kiểm tra công tác quản lý và sử dụng tài sản; việc mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản cố định; vật liệu, dụng cụ rẻ tiền mau hỏng; Kiểm tra công tác đầu tư xây dựng cơ bản (nếu có).

* Kiểm tra hoạt động của bộ phận văn thư hành chính:

+ Việc soạn thảo, chuyển, lưu trữ công văn đi, đến;

+ Việc quản lý và sử dụng con dấu;

+ Việc quản lý và sử dụng hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục;

+ Kiểm tra việc quản lý thiết bị, văn phòng phẩm;

+ Kiểm tra tinh thần, thái độ phục vụ của nhân viên;

V. LỊCH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
	Thời gian
	Nội dung kiểm tra
	Lực lượng kiểm tra
	Đối tượng kiểm tra
	Ghi chú (Điều chỉnh)

	Tuần 1,2 tháng 9
năm 2025
	- Đội ngũ

- Cơ sở vật chất 
- Việc thực hiện 3 công khai trong nhà trường.

- Công tác tuyển sinh.
	Ban giám hiệu
Ban giám hiệu, 
	- Đ/c quản lý hồ sơ  Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.
- Cơ sở vật chất trường (phòng học, phòng làm việc, thiết bị đồ dùng,…)
- Ban thực hiện quy chế công khai, ban tuyển sinh.
	

	Tuần 3 tháng 9
	- Công tác Đoàn - Đội.
- Kiểm tra chuẩn nghề nghiệp giáo viên (04 đ/c: Thùy Dung, Thảo, Hiền, Hảo).
	Phó hiệu trưởng, Tổ trưởng tổ chuyên môn 
	- Tổng phụ trách Đội, Đoàn thanh niên.
- Giáo viên tổ KHTN, KHXH
	

	Tuần 4 tháng 9
	- Kiểm tra việc sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ chuyên môn.

- Kế hoạch tổ chuyên môn, hồ sơ sổ sách.
- Thực hiện quy chế chuyên môn.
	Tổ trưởng tổ chuyên môn, giáo viên cốt cán,
 Ban giám hiệu, 
	- Giáo viên giảng dạy tổ KHXH& KHTN. 
- Tổ chuyên mộn, nhân viên văn thư.

	

	Tuần 1 tháng 10
	- Công tác y tế học đường và phổ cập giáo dục.
	Ban giám hiệu, 
	Giáo viên phụ trách y tế và đ/c Nhung (phụ trách công tác PCGD-XMC).
	

	Tuần 2 tháng 10
	- Kiểm tra chuẩn nghề nghiệp giáo viên (04 giáo viên: Hương, Bùi Yến, Thơm, Thành).
- Kiểm tra CSDL, trang Thông tin điện tử.
	Tổ trưởng tổ chuyên môn, Giáo viên cốt cán
- Ban giám hiệu
	- Giáo viên hai tổ chuyên môn.
- Đ/c P.Anh và 14 đ/c giáo viên chủ nhiệm.
	

	Tuần 3,4,5 tháng 10
	- Kiểm tra hoạt động dạy thêm.
	- Ban giám hiệu
	- Giáo viên dạy các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, KHTN.
	

	Tuần 1 tháng 11
	- Hoạt động tổ, nhóm chuyên môn.
- Kiểm tra chuẩn nghề nghiệp giáo viên (04 đ/c: Thu Dung, Nhung, Lâm, Tùng)
	Phó hiệu trưởng, 

Tổ trưởng chuyên môn
	-  Các tổ chuyên môn.

- Giáo viên tổ KHTN & KHXH
	

	Tuần 2 tháng 11
	- Hoạt động nhóm chuyên môn.
- Hoạt động Đội TNTPHCM
	Phó hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn 
- Phó hiệu trưởng
	-  Các  nhóm  chuyên môn.
- TPT Đội 
	

	Tuần 3 tháng 11
	- Sử dụng và bảo quản thiết bị, đồ dùng dạy học.
	- Ban giám hiệu , Tổ trưởng chuyên môn 
	- Giáo viên dạy, nhân viên phụ trách thiết bị thí nghiệm.
	

	Tuần 4 tháng 11
	- Kiểm tra chuẩn nghề nghiệp GV
	Tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán
	- Giáo viên tổ KHTN & KHXH
	

	Tuần 2 tháng 12
	- Công tác quản lý sổ sách hành chính.
- Kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình.
	- Ban giám hiệu, Tổ văn phòng Tổ trưởng chuyên môn, 
	- Nhân viên văn thư, Ban giám hiệu
- Giáo viên giảng dạy
	

	Tuần 3 tháng 12
	- Kiểm tra chuẩn nghề nghiệp giáo viên (04 đ/c: Vũ Vân, Ngà, Linh, Đại).
	Tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán


	- Giáo viên tổ KHXH & KHTN
	

	Tuần 4 tháng 12
	- Kiểm tra việc cập nhật thông tin, điểm danh và vào điểm trên CSDL.
- Kiểm tra việc thực hiện các chuyên đề đổi mới PPDH.

- Kiểm tra công tác Thư viện.
	Ban giám hiệu
Tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán

Ban giám hiệu, Tổ trưởng Tổ KHXH
	- Giáo viên

- Giáo viên & học sinh

- Nhân viên phụ trách TV
	

	Tuần 2 tháng 1 năm 2026
	- Công tác quản lí tài chính
	Ban giám hiệu 
	Kế toán, Thủ quỹ
	

	Tuần 3 tháng 1
	- Kiểm tra chuẩn nghề nghiệp giáo viên (04 đ/c: Lê Yến, Loan, P.Ngân, Phương).
	Tổ trưởng chuyên môn, Giáo viên cốt cán
	- Giáo viên tổ KHXH & KHTN
	

	Tuần 1 tháng 2
	- Công tác quản lí đội ngũ, việc thực hiện chế độ chính sách
	- Ban giám hiệu
	Hiệu trưởng, Thủ quỹ, kế toán
	

	Tuần 4 tháng 2
	- Kiểm tra chuẩn nghề nghiệp giáo viên (04 đ/c: P.Anh, Bắc, Hằng, Hải).
	Tổ trưởng chuyên môn, Giáo viên cốt cán 
	- Giáo viên tổ KHXH & KHTN
	

	Tuần 1,2 tháng 3
	- Hoạt động tổ, nhóm chuyên môn.
	Ban giám hiệu, Tổ trưởng chuyên môn  
	Tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn
	

	Tuần 3 tháng 3
	- Kiểm tra chuẩn nghề nghiệp giáo viên (04 đ/c: Nhàn, Thu, H.Ngân, Trang).
	Giáo viên cốt cán 
	- Giáo viên tổ KHXH & KHTN
	

	Tuần 4 tháng 3
	- Công tác pháp chế, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân.
	Ban giám hiệu 
	- Giáo viên trực ban và bộ phận tiếp dân
	

	Tuần 1 tháng 4
	- Thực hiện quy chế chuyên môn.
	Phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn
	- Giáo viên tổ chuyên môn
	

	Tuần 3 tháng 4
	- Kiểm tra chuẩn nghề nghiệp nhân viên (03 người: Huyền, Thúy, Đông).
	Ban giám hiệu 
	- Tổ văn phòng
	

	Tuần 4 tháng 4
	- Công tác bảo quản thiết bị và đồ dùng dạy học.
	Ban giám hiệu
	- Nhân viên thiết bị thí nghiệm
	

	Tuần 2 tháng 5
	- Công tác quản lý sổ sách hành chính.
- Chất lượng giáo dục.
	Ban giám hiệu 
	- Tổ văn phòng 

- Giáo viên chủ nhiệm
	

	Tuần 3 tháng 5
	- Thư viện

- Thực hiện quy chế dân chủ
	Ban giám hiệu 
	- Nhân viên phụ trách thư viện

- Ban quy chế dân chủ nhà trường
	


VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
- Hiệu trưởng: Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ nhà trường năm học 2025-2026; ra Quyết định thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học năm học 2025-2026 và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.
- Ban kiểm tra nội bộ tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch. Hoàn thiện các biên bản đúng thời gian.
- Xử lý sau kiểm tra để điều chỉnh và bổ sung kịp thời.

 Trên đây là Kế hoạch Công tác kiểm tra nội bộ năm học 2025 - 2026, các thành viên của Ban kiểm tra nội bộ, các đồng chí giáo viên và các bộ phận liên quan thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Trưởng ban để được hướng dẫn, giải quyết .
	Nơi nhận:

- Ban giám hiệu (để chỉ đạo);
- Các tổ CM;

- Lưu: Hồ sơ KTNB, VT.
	HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thức


Phụ lục: Danh sách giáo viên kiểm tra nội bộ theo từng tháng

	Tháng
	TT
	Kiểm tra chuẩn NNGV
	CT khác
	Công tác GVCN
	Sinh hoạt nhóm
	Hồ sơ  cá nhân
	Thực hiện QCCM

	9
	1
	Trần Thị Hảo
	
	x
	x
	x
	x

	
	2
	Đinh Thị Thu Hiền
	
	x
	x
	x
	x

	
	3
	Nguyễn Thùy Dung
	Hồ sơ tổ KHTN
	x
	x
	x
	x

	
	4
	Nguyễn Thị Thanh Thảo
	
	
	x
	x
	x

	10


	5
	Hoàng Nhật Thành
	
	
	x
	x
	x

	
	6
	Lưu Thị Thơm
	Hồ sơ TTrND
	x
	x
	x
	x

	
	7
	Nguyễn Thị Quỳnh Hương
	Hồ sơ Đoàn-Đội
	
	x
	x
	x

	
	8
	Bùi Thủy Yến
	
	x
	x
	x
	x

	11
	9
	Đinh Hoàng Lâm
	
	
	x
	x
	x

	
	10
	Nguyễn Ngọc Tùng
	
	
	
	x
	x

	
	11
	Đỗ Thị Tuyết Nhung
	PCGD
	x
	x
	x
	x

	
	12
	Nguyễn Thu Dung
	Thiết bị
	
	x
	x
	x

	12
	13
	Vũ Thị Thúy Vân
	
	x
	x
	x
	x

	
	14
	Đinh Thị Thu Ngà
	
	x
	x
	x
	x

	
	15
	Đinh Thị Khánh Linh
	
	x
	x
	x
	x

	
	16
	Nguyễn Đắc Đại
	
	
	x
	x
	x

	1
	17
	Lê Thị Hải Yến
	x
	x
	x
	x
	x

	
	18
	Bùi Thị Thanh Loan
	x
	
	x
	x
	x

	
	19
	Hoàng Thị Thu Ngân
	Thư viện
	
	
	x
	x

	
	20
	Đinh Hoàng Phương
	
	
	
	x
	x

	2
	21
	Hoàng Thị Hải
	
	x
	x
	x
	x

	
	22
	Nguyễn Thị Hằng
	
	x
	x
	x
	x

	
	23
	Dương Phương Anh
	x
	x
	x
	x
	x

	
	24
	Phạm Xuân Bách
	
	
	
	x
	x

	
	25
	Phạm Thị Ngân
	Hồ sơ tổ KHXH
	x
	x
	x
	x

	3
	26
	Lê Thị Thanh Nhàn
	
	x
	x
	x
	x

	
	27
	Cao Thị Thu
	
	x
	x
	x
	x

	
	28
	Ngô Thị Trang
	
	
	x
	x
	x

	4
	29
	Đinh Thị Hà Vân
	
	
	x
	x
	x

	
	30
	Phạm Diệu Huyền
	Kế toán
	
	
	x
	

	
	31
	Nguyễn Thị Đông
	Bảo vệ
	
	
	
	

	
	32
	Nguyễn Thị Thúy
	Lao công
	
	
	
	



